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TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN 

HUYỆN SÓC SƠN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
---------------------------------

 
     Bản án số: 134/2021/HS-ST

 

     Ngày 27/9/2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------ 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Duy Khoa.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Vĩ. 

                                      Ông Nguyễn Văn Đạo.   

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Ông Tạ Quốc Tuấn - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự thụ lý số 

157/2021/TLST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 159/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 9 năm 2021, đối với:
 

* Bị cáo: Chu Văn Q, sinh năm 1980 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn L, xã 

N, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học 

vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Họ tên bố: Chu Văn T, sinh năm 1950; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị C, sinh 

năm 1950; Gia đình có 05 người con, bị cáo là con thứ tư; Vợ: Nguyễn Thị P, 

sinh năm 1980; Con: Có 02 con: Lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2012; Danh 

chỉ bản số 572 do Công an huyện Sóc Sơn lập ngày 15/7/2021; Tiền sự: Không; 

Tiền án: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

* Bị hại: Anh Đỗ Phƣơng T (đã chết). 

* Đại diện hợp pháp của bị hại Đỗ Phƣơng T: 

- Ông Đỗ Phƣơng V, sinh năm 1964; Nơi cư trú: Xóm H, Thôn x, xã H, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (Bố anh T). 

- Bà Đặng Thị H, sinh năm 1964; Nơi cư trú: Xóm H, Thôn x, xã H, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (Mẹ anh T). 
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Đại diện theo ủy quyền của ông Đỗ Phương V và bà Đặng Thị H: Anh 

Đỗ Phƣơng A, sinh năm 1996; Nơi cư trú: Xóm H, Thôn x, xã H, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội (Con ông V và bà H). Có mặt. 

* Bị đơn dân sự: Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị H; Địa chỉ: 

Số xxx, phố K, phường K, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu T1 - Chức vụ: Tổng Giám 

đốc Công ty. 

Đại diện theo ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường 

đô thị H: Ông Nguyễn Thanh T3 - Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Môi trường đô thị H, Chi nhánh N. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 16/4/2021, Chu Văn Q, sinh 1980; trú tại: Thôn L, x  N, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội  Nhân vi n  ái máy thi công - xúc đào, thuộc Công ty 

TNHH MTV Môi trường đô thị H, Chi nhánh N, có chứng chỉ nghề vận hành 

máy xúc  điều khiển máy xúc đào bánh  ốp  Biển số 29   - xxxx   à tài sản 

của Công ty Môi trường đô thị H, Chi nhánh N lên san sửa đường dốc   n B i 

1-2 trong khuôn viên B i rác Nam Sơn.  hi đang đi thì có anh Đ   hương T, 

sinh 1998; trú tại: Nơi cư trú: Xóm H, Thôn x, xã H, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội (Là nhân vi n bảo vệ đang thi công nhà máy đốt rác tại b i rác  xin đi 

nhờ xe do đường   y  ội và Q đ  đồng ý. Sau đó, Q d ng xe để anh T   n xe 

ngồi tại vị tr  sắt xi  ph a trước cabin .  hi Q bắt đ u nhấn ga di chuyển thì phát 

hiện xe bị nghi ng b n trái.  úc này, Q không thấy anh T đâu n n d ng xe 

xuống kiểm tra thì thấy anh T bị ng  mắc kẹt ph n ngực, bụng ở khoảng trống 

giữa  ốp trước b n phụ  ái và chân vịt máy xúc. Thấy tai nạn n n Q hô hoán 

mọi người đến giúp k o anh Tuấn ra khỏi máy xúc nhưng do thương t ch nặng 

nên anh T đ  tử vong. 

 hám nghiệm hiện trường xác định: Nơi xảy ra vụ việc tại dốc đường 

nội bộ t  khu nhà điều hành   n ô chôn  ấp rác số 1, 2  hu xử  ý chất thải Nam 

Sơn. Nơi xảy ra vụ việc tại ngang dốc, tr n bề mặt đường có  ớp b n đất đá 

dạng  ỏng có độ dày trung bình 0,15m. Tại hiện trường phát hiện 01 máy xúc 

nh n hiệu Daewoo, Biển số 29LA - xxxx. Tại vân  ốp của  ốp b n ngoài trục 

ph a trước b n phải phát hiện bám d nh v ng mô, cơ chất màu hồng. 

 hám ngoài tử thi xác định: Bị sây sát da v ng c m phải đến gò má phải; 

b m t m, sây sát da rải rác v ng ngực, bụng; tay phải sây sát da mặt sau 1/3 

dưới cánh tay đến 1/3 tr n c ng tay; tay trái b m t m da mặt sau c ng tay. Do 

gia đình anh T ki n quyết t  chối mổ t  thi n n không tiến hành được. 
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Về vấn đề trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Chu Văn Q và Công ty 

TNHH MTV Môi trường đô thị H, Chi nhánh N đ  bồi thường cho gia đình anh 

Đ   hương T 200.000.000 đồng. Các b n đ  thống nhất giải quyết xong về vấn 

đề bồi thường dân sự. Đại diện gia đình anh Đ   hương T có đơn xin miễn truy 

cứu trách nhiệm hình sự cho Chu Văn Q. 

Quá trình điều tra, Chu Văn Q đ  thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội 

của mình.  ời khai của Chu Văn Q ph  hợp với các tài  iệu, chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án. 

Tại bản Cáo trạng số 148/CT-VKS ngày 13/9/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Sóc Sơn đ  truy tố bị cáo Chu Văn Q về “Tội vô ý làm chết người” 

theo khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo đ  thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đ  truy 

tố, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin được 

giảm nhẹ hình phạt. 

- Đại diện hợp pháp của bị hại xác nhận: Gia đình bị hại đ  nhận của bị 

cáo số tiền bồi thường thiệt hại 200.000.000 đồng  Hai trăm triệu đồng) và 

không có yêu c u gì thêm về ph n dân sự. Đồng thời đề nghị Tòa án xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội. 

- Đại diện của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị H xác định không 

có yêu c u gì về ph n dân sự có liên quan. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn giữ quyền công tố tại 

phiên toà, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một l n nữa kh ng 

định việc truy tố bị cáo Chu Văn Q về "Tội vô ý làm chết người" theo khoản 1 

Điều 128 của Bộ luật Hình sự năm 2015  à đúng người, đúng tội, đúng pháp  uật, 

đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 128; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Xử phạt: Chu Văn Q t  12 đến 18 tháng t  nhưng cho hưởng án treo. 

Thời hạn thử thách t  24 đến 36 tháng kể t  ngày tuyên án. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết 

quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phi n tòa, tr n cơ sở xem xét khách quan, 

toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị 

cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra, Công an huyện Sóc Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc 
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Sơn và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đ  khai nhận 

hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đ  n u và các chứng cứ, 

tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận:  

Chiều ngày 16/4/2021, tại khuôn viên Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam 

Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Chu Văn Q trong khi điều khiển máy 

xúc đến vị trí san sửa đường ở Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, do nể 

nang đ  cho anh Đ   hương T lên máy xúc đi nhờ qua khu vực l y lội, do vô ý 

đ   àm anh Tuấn bị ngã xuống khoảng trống giữa lốp trước bên phụ lái và chân 

vịt máy xúc dẫn đến anh T bị tử vong. Hành vi của bị cáo đủ dấu hiệu cấu 

thành "Tội vô ý làm chết người" được quy định khoản 1 Điều 128 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015. Điều luật quy định: 

"1. Người nào vô    àm ch t người  th  bị phạt cải tạo không giam giữ 

đ n 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đ n 05 năm. 

..." 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố bị cáo về "Tội vô ý làm 

chết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

 à có căn cứ.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng 

của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phải tự nhận thức được hành vi 

của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng do nể nang và chủ quan dẫn đến cái 

chết của anh Tuấn do bị ngã, kẹp vào máy xúc do bị cáo điều khiển. Do vậy c n 

phải có mức hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác 

dụng răn đe, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung.  

 hi  ượng hình, Hội đồng xét xử xem x t đến các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. 

[3]. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của bị cáo:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đ  

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; sau khi tai 

nạn xảy ra, bị cáo đ  tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình bị 

hại là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo được quy 

định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có bố đẻ  à thương 
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binh và đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên xét 

cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự.  

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. 

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự như đ  n u tr n; căn cứ tính 

chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; căn cứ nhân thân 

người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là l i vô ý, bị cáo có nhân thân tốt và có nơi cư trú 

rõ ràng; đ  ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả do hành vi 

phạm tội của mình gây ra; gia đình bị cáo có công với cách mạng; sau khi xảy 

ra sự việc đ  hợp tác khai báo giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng điều 

tra xử lý vụ việc; đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Vì vậy, không c n thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, nên áp 

dụng hình phạt t  nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, dưới sự giám sát của 

gia đình và ch nh quyền địa phương nơi bị cáo cư trú cũng đủ tác dụng giáo 

dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội. 

[4]. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Các b n đ  tự thỏa thuận, giải 

quyết xong và không có yêu c u gì thêm nên Tòa án không phải đặt ra xem xét, 

giải quyết. 

[5]. Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

[6]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, bị đơn 

dân sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: 

- Khoản 1 Điều 128; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật Hình sự năm 2015; Nghị quy t số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

- Điều 136, 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

- Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; 

 

1. Về hình phạt: 

Xử phạt: Chu Văn Q 13 (Mƣời ba) tháng tù về "Tội vô ý làm chết 

người" nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 26  Hai mươi sáu  tháng, 

kể t  ngày tuyên án. 
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Giao bị cáo Chu Văn Q cho Ủy ban nhân dân xã N, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách bản án.  

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 

92 của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 l n trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù cho bản án đ  được hưởng án treo. 

2. Về án phí sơ thẩm:   

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng  Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm để sung ngân sách Nhà nước. 

3. Về quyền kháng cáo: 

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại và bị đơn 

dân sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND huyện Sóc Sơn. 

- Chi cục THADS huyện Sóc Sơn. 

- Công an huyện Sóc Sơn. 

- Cơ quan Thi hành án hình sự; 

- Bị cáo . 

- Đương sự. 

-  ưu HS, V   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Đỗ Duy Khoa 

 

 

 


